
Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 1868 /QĐ-UBND ngày  26   tháng   6    năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế)

STT Tên TTHC
(Mã số TTHC)

Thời gian giải 
quyết

Cách thức và 
địa điểm thực 

hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

Nội dung 
sửa đổi, bổ 

sung
1. Kê khai, thẩm 

định tờ khai phí 
bảo vệ môi 
trường đối với 
nước thải.
(1.008603)

Đối với phí bảo vệ 
môi trường đối với 
nước thải công 
nghiệp của các cơ 
sở có Thủ tục môi 
trường do cấp tỉnh 
phê duyệt, cấp: tối 
đa là 10 (mười) 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch 
vụ bưu chính tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố 
hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã; 
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia 
(https://dichvuc
ong.gov.vn). 

Không - Nghị định số 
53/2020/NĐ-CP 
ngày 05/5/2020 
của Chính phủ; 
- Nghị định số 
125/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ.

 Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường.

- Trình tự 
thực hiện;
- Cách thức 
thực hiện;
- Thành phần 
hồ sơ;
- Căn cứ 
pháp lý. 
 

2. Kê khai, nộp phí 
bảo vệ môi 
trường đối với 
khí thải
 (1.013040)

Đối với phí bảo vệ 
môi trường đối với 
khí thải của các cơ 
sở có Thủ tục môi 
trường do cấp tỉnh 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch 
vụ bưu chính tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

Không Nghị định số 
153/2024/NĐ-
CP ngày 
21/11/2024 của 
Chính phủ;

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường.

- Trình tự 
thực hiện;
- Cách thức 
thực hiện;
- Thành phần 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234041
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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phê duyệt, cấp: tối 
đa là 30 (ba mươi) 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.
 

công thành phố 
hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã; 
- Nộp trực 
tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia 
(https://dichvuc
ong.gov.vn). 

- Nghị định số 
125/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ.

hồ sơ;
- Căn cứ 
pháp lý. 

 

* Ghi chú: Nội dung chi tiết của các TTHC đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn).

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số:  1868   /QĐ-UBND ngày  26   tháng   6    năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế)

STT Tên TTHC
(Mã số TTHC)

Thời gian giải 
quyết

Cách thức và 
địa điểm thực 

hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

Nội dung 
sửa đổi, bổ 

sung
1. Kê khai, thẩm 

định tờ khai phí 
bảo vệ môi 
trường đối với 
nước thải.
(1.008603)

Đối với phí bảo vệ 
môi trường đối với 
nước thải sinh 
hoạt, trường hợp tự 
khai thác nước để 
sử dụng:  Tối đa là 
10 (mười) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ.

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch 
vụ bưu chính tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố 
hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã; 
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia 
(https://dichvuc
ong.gov.vn). 

Không - Nghị định số 
53/2020/NĐ-CP 
ngày 05/5/2020 
của Chính phủ; 
- Nghị định số 
125/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ.

Cơ quan chuyên 
môn được 
UBND cấp xã 
giao thực hiện.

- Trình tự 
thực hiện;
- Cách thức 
thực hiện;
- Thành phần 
hồ sơ;
- Căn cứ 
pháp lý. 
 

2 Kê khai, nộp phí 
bảo vệ môi 
trường đối với 
khí thải
 (1.013040)

Đối với phí bảo vệ 
môi trường đối với 
khí thải của các cơ 
sở có Thủ tục môi 
trường do cấp xã 
phê duyệt, cấp: tối 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch 
vụ bưu chính tại 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thành phố 

Không Nghị định số 
153/2024/NĐ-
CP ngày 
21/11/2024 của 
Chính phủ;

Cơ quan chuyên 
môn được 
UBND cấp xã 
giao thực hiện.

- Trình tự 
thực hiện;
- Cách thức 
thực hiện;
- Thành phần 
hồ sơ;

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=234041
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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đa là 30 (ba mươi) 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.

hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã; 
- Nộp trực 
tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia 
(https://dichvuc
ong.gov.vn). 

- Nghị định số 
125/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ.

- Căn cứ 
pháp lý. 

 

* Ghi chú: Nội dung chi tiết của các TTHC đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn).

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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